
TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN

Thứ Tiết

1 CC Thơm CC Thúy CC Đ.Hiền CC My CC Lan T CC H.Hà CC Trang T CC Ngà CC Dung CC ThủyT CC Đ.Hà CC Ngọc CC Hương CC Ngà CC Phương CC Hương CC H.Anh CC Yến CC Thu CC A.Hoa

2 V Thơm V Thúy TcV Đ.Hiền T My SH Lan T A Hiếu T Trang T TN Ngà S Huê T ThủyT A Thảo T Đ.Hà T Hương A Yến T H.Anh LS Ngọc Nh Lương CN Lân CD Thu MT Tâm

3 H Trang H T ThủyT CN Lân A Phương T Lan T TN H.Hà CD Đ.Hiền T My V Dung A Yến V A.Hoa V Ngọc A Thảo SH Ngà LS Huê CD Thúy V Thu T H.Anh MT Tâm LS Hạnh

4 SH Thơm CD Thúy V Đ.Hiền TcV Dung LS Huê T H.Hà TN Trang T T My KH Trang H V Ngà SH Đ.Hà V Ngọc SH Hương T Lan T SH Phương CN Lân ĐP H.Anh ĐP Yến V Thu A Thảo

5 A Hiếu SH Thúy SH Đ.Hiền SH My TN Lan T SH H.Hà SH Trang T SH Ngà SH Dung SH ThủyT MT Tâm SH Ngọc LS Huê CN Lân ĐP Hạnh SH Hương SH H.Anh SH Yến SH Thu SH A.Hoa

1 T TrangT V Thúy A Hiếu Đ Mến T Lan T TD Mạnh A Phương KH Thiệp T Tám T ThủyT A Thảo T Đ.Hà V Huê A Yến CD Đ.Hiền A Trà MT Tâm KH Thủy L V Thu Nh Lương

2 V Thơm A Phương VL Thủy L LS Huê A Yến KH Thiệp T Trang T A Hiếu V Dung CD ThủyT V A.Hoa CD Thúy T Hương V Ngà MT Tâm V Ngọc A Trà TD Tú ĐP Thu TD Mạnh

3 A Hiếu V Thúy V Đ.Hiền MT Tâm KH Thủy L LS Huê TD Tú Tin Sơn CD Dung V Ngà T Đ.Hà A Yến KH Nhung T Lan T T H.Anh V Ngọc V Thu Nh Lương A Trà V A.Hoa

4 TcV Thơm TD Tú MT Tâm V Dung Tin Sơn T H.Hà V Đ.Hiền Đ Mến A Hiếu V Ngà KH Thiệp KH Nhung LS Huê CD Thúy A Phương T Hương T H.Anh KH Thủy L T Đ.Hà T Lan T

5 Đ Mến MT Tâm TcT H.Hà V Dung ĐP Lan T Nh Lương V Đ.Hiền V Ngà

1 TD Mạnh T Thủy T LS Mến V Dung TD Tú V Thúy Tin Sơn CN Lân T Tám V Ngà KH Thiệp A Yến V Huê T Lan T T H.Anh T Hương V Thu LS Ngọc A Trà A Thảo

2 V Thơm T Thủy T CD Đ.Hiền T My A Yến Tin Sơn TD Tú CD Thúy V Dung KH Thủy L V A.Hoa KH Nhung V Huê Nh Lương A Phương ĐP Hương V Thu T H.Anh T Đ.Hà KH Thiệp

3 SV Nhung SV Thiệp V Đ.Hiền TD Tú KH Thủy L A Hiếu A Phương V Ngà TD Mạnh Tin Sơn LS Huê T Đ.Hà A Thảo A Yến V Dung KH Trang H T H.Anh V Ngọc CN Lân T Lan T

4 Đ Mến TcV Thúy VL Thủy L A Phương V Thơm CN Lân Nh Lương LS Huê A Hiếu T ThủyT T Đ.Hà KH Nhung CD Đ.Hiền V Ngà Tin Sơn V Ngọc TD Tú A Yến KH Thiệp V A.Hoa

5 H Trang H A Phương SV Nhung TcT My CD Đ.Hiền KH Thiệp KH Thủy L A Hiếu

1 MT Tâm LS Huê T H.Hà SV Thiệp KH ThuỷL V Thúy A Phương V Ngà T Tám NN2 Hàn T Đ.Hà TD Tú T Hương T Lan T TD Mạnh Tin Sơn A Trà T H.Anh V Thu CD A.Hoa

2 TD Mạnh A Phương T H.Hà H TrangH T Lan T V Thúy KH Thủy L KH Thiệp V Dung NN2 Hàn CD Đ.Hà V Ngọc V Huê V Ngà CN Lân A Trà TD Tú MT Tâm V Thu Đ Hạnh

3 TcT Trang T V Thúy H Trang H T My ĐP Hạnh A Hiếu CN Lân TD Mạnh NN2 Hàn KH Thuỷ L Nh Lương A Yến A Thảo TD Tú V Dung T Hương T H.Anh V Ngọc KH Thiệp V A.Hoa

4 VL Thủy L H TrangH A Hiếu T My Nh Lương CD Thúy V Đ.Hiền CN Lân NN2 Hàn A Yến A Thảo TD Tú ĐP Hương LS Huê V Dung MT Tâm CD A.Hoa V Ngọc T Đ.Hà T Lan T

5 A Hiếu Đ Hạnh V Đ.Hiền CD Thúy MT Tâm CN Lân T Trang T T My

1 CD Đ.Hiền V Thúy TD Mạnh V Dung T Lan T T H.Hà LS Huê V Ngà T Tám A Yến ALK TT Đ Ngân TD Tú Tin Sơn A Phương Nh Lương T H.Anh V Ngọc T Đ.Hà KH Thiệp

2 LS Huê TcT Thủy T V Đ.Hiền V Dung A Yến MT Tâm KH Thủy L T My A Hiếu ALK TT V A.Hoa V Ngọc Đ Ngân V Ngà KH Thiệp T Hương CN Lân T H.Anh TD Tú T Lan T

3 V Thơm VL Thủy L TcT H.Hà A Phương CN Lân V Thúy T Trang T Nh Lương Tin Sơn T ThủyT TD Mạnh T Đ.Hà ALK TT KH Nhung T H.Anh TD Tú KH Thiệp A Yến LS Huê V A.Hoa

4 SV Nhung T Thủy T A Hiếu VL Thủy L V Thơm T H.Hà V Đ.Hiền ĐP Ngà KH TrangH TD Tú T Đ.Hà ALK TT T Hương MT Tâm V Dung V Ngọc LS Hạnh CD A.Hoa Đ Ngân CN Lân

5 T TrangT Đ Hạnh SV Nhung H TrangH KH Thủy L KH Thiệp CN Lân A Hiếu

1 T Trang T VL Thủy L Đ Hạnh TD Tú V Thơm TD Mạnh MT Tâm KH Thiệp

2 T Trang T SV Thiệp H TrangH CN Lân V Thơm ĐP H.Hà KH Thủy L TD Mạnh

3 V Thơm CN Lân T H.Hà VL Thủy L TD Tú KH Thiệp Đ Hạnh MT Tâm

4 VL Thủy L TD Tú TD Mạnh Đ Mến CN Lân Đ Hạnh ĐP Trang T KH Thiệp

5 CN Lân H TrangH Đ Hạnh SV Thiệp
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